
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Ngô Hồng Diệu Anh 20/12/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0982116550

2 Trịnh Thanh Tuấn Anh 24/03/2014 Nam Kinh Dương Đá 0372602350

3 Đặng Gia Bảo 04/03/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0942099418

4 Ngô Gia Bảo 15/09/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0338990113

5 Phùng Gia Bảo 31/07/2014 Nam Kinh Dương Đá 0931564396

6 Phùng Trí Bảo 20/06/2014 Nam Kinh Dương Đá 0985069836

7 Nguyễn Quang Bình 15/10/2014 Nam Kinh Dương Đá 0982681683

8 Nguyễn Minh Châu 21/07/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0972425691

9 Nguyễn Khánh Chi 28/05/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0978303512

10 Nguyễn Quỳnh Chi 12/04/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0977628891

11 Phùng Đắc Dương 31/08/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0858062636

12 Phùng Minh Hiếu 18/02/2014 Nam Kinh Dương Đá 0914890766

13 Nguyễn Mạnh Hùng 20/11/2014 Nam Kinh Dương Đá 0903250615

14 Phùng Tuấn Hùng 31/01/2014 Nam Kinh Dương Đá 0976050317

15 Nguyễn Duy Huy 12/04/2014 Nam Kinh Dương Đá 0978867095

16 Đặng Nam Khánh 30/12/2014 Nam Kinh Dương Đình 0984478911

17 Nguyễn Đình Khánh 17/10/2014 Nam Kinh Dương Đá 0977627977

18 Phùng Khánh Linh 20/10/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0981520669

19 Vũ Văn Bảo Long 18/11/2014 Nam Kinh Dương Quang 0346005187

20 Nguyễn Công Hiểu Minh 08/09/2014 Nam Kinh Dương Đá 0988336829

21 Nguyễn Quang Minh 10/11/2014 Nam Kinh Dương Đá 0342558345

22 Nguyễn Minh Ngọc 23/06/2014 Nam Kinh Dương Đá 0979205055

23 Phùng Minh Nhi 09/03/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0979981924

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 5A1 - GVCN: Nguyễn Thị Ngân Hà



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Phụ Hoàng Phong 06/01/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0983296279

25 Trần Minh Quân 20/06/2014 Nam Kinh Dương Đình 0976921285

26 Nguyễn Phú Quốc 11/04/2014 Nam Kinh Dương Đá 0976373535

27 Nguyễn Xuân Qúy 27/03/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0979222929

28 Đinh Diễm Quỳnh 27/10/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0943934708

29 Phùng Minh Sơn 11/09/2014 Nam Kinh Dương Đá 0989633578

30 Nguyễn Thanh Thảo 14/12/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0973887833

31 Nguyễn Thị Thắng 20/05/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0865314034

32 Phùng Anh Thơ 09/11/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0974640425

33 Phùng Minh Thư 10/02/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0974837329

34 Phùng Đắc Tiến 06/04/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0362057375

35 Nguyễn Minh Trí 03/06/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0986323810

36 Nguyễn Khánh Vân 24/01/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0979235036

37 Nguyễn Thanh Xuân 24/06/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0979455631

38 Nguyễn Minh Phúc 03/12/2012 Nam Kinh Dương Đanh 0982520986

  Dương Xá , ngày 26  tháng  7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Bảo An 19/12/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0963465822

2 Nguyễn Phụ Thái An 14/12/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0988022889

3 Ân Hiền Việt Anh 13/11/2014 Nam Kinh Thuận Tiến 0981072296

4 Nguyễn Đức Bảo 18/01/2014 Nam Kinh TTZ176 0975542696

5 Nguyễn Minh Bảo 10/10/2014 Nam Kinh Dương Đá 0964153670

6 Phùng Bảo Châu 28/02/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0963335868

7 Phùng Đắc Minh Châu 19/07/2014 Nam Kinh Dương Đá 0947557555

8 Phùng Kim Chi 04/06/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0979319216

9 Nguyễn Thạch Dương 17/04/2014 Nam Kinh Dương Đá 0972855580

10 Nguyễn Văn Thành Đạt 09/01/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0984026176

11 Nguyễn Đắc Hải Đăng 08/05/2014 Nam Kinh Như Quỳnh 0966826656

12 Hoàng Ngân Giang 25/01/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0983555160

13 Dương Ngọc Hà 23/04/2014 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0912127488

14 Nguyễn Tiến Hải 01/01/2014 Nam Kinh Dương Đá 0962965559

15 Lê Gia Huy 10/02/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0961174263

16 Nguyễn Thạch Huy 14/07/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0985109091

17 Phạm Nhật Huy 24/04/2014 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Tiêu biểu 0986898799

18 Phùng Ngọc Huyền 18/12/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0375699235

19 Lâm Nguyễn Kim Khánh 07/07/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0943808707

20 Nguyễn Đỗ Đăng Khoa 14/05/2013 Nam Kinh Dương Đanh 0983934033

21 Phạm Duy Khoa 25/02/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0986207458

22 Hoàng Tiến Lâm 03/10/2014 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0984377382

23 Nguyễn Quang Minh 18/07/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0976520840

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 5A2 - GVCN: Dương Vũ Diễm Hằng



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Lê Khánh Ngân 21/02/2014 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0949791654

25 Nguyễn Bảo Ngân 10/07/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0968996451

26 Vũ Trí Ngọc 27/03/2014 Nam Kinh Nội Thương 0973071505

27 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 14/12/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0333529590

28 Vũ Đức Nguyên 14/05/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0936018008

29 Doãn Thiện Nhân 20/09/2014 Nam Kinh TTZ176 0989599426

30 Nguyễn Mai Phương 22/02/2014 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0984841199

31 Nguyễn Ngọc Quang 21/09/2014 Nam Kinh Dương Đá 0979727703

32 Nguyễn Ích Tài 11/09/2014 Nam Kinh Như Quỳnh Học sinh Xuất sắc 0982190704

33 Lê Tiến Thành 24/02/2014 Nam Kinh Dương Đá 0947210988

34 Nguyễn Chí Thiện 08/11/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0976296818

35 Hoàng Huy Thịnh 27/12/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0978233663

36 Nguyễn Anh Thơ 24/04/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0965100422

37 Phùng Minh Trang 17/02/2014 Nữ Kinh Như Quỳnh Học sinh Tiêu biểu 0979495682

38 Đàm Quang Vinh 24/11/2014 Nam Kinh TTZ176 0945007099

39 Nguyễn Trần Phương Linh 04/6/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0332878115 Chuyển đến

  Dương Xá , ngày 26 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 01/02/2015 Nam Kinh Yên Bình 0963721963

2 Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0984322915

3 Dương Linh Chi 06/04/2014 Nữ Kinh Yên Bình 0372150185

4 Nguyễn Văn Dũng 09/11/2014 Nam Kinh Yên Bình 0389121090

5 Vũ Phương Giang 01/04/2014 Nữ Kinh Đường 5 0982996255

6 Đồng Xuân Hiếu 09/06/2014 Nam Kinh Yên Bình 0389205909

7 Dương Huy Hoàng 12/06/2014 Nam Kinh Yên Bình 0355822096

8 Cao Minh Huệ 15/03/2014 Nữ Kinh Đường 5 0904707776

9 Đặng Gia Huy 16/12/2014 Nam Kinh Yên Bình 0363616024

10 Đỗ Quỳnh Hương 30/03/2014 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0974577464

11 Nguyễn Đắc Minh Khôi 17/06/2014 Nam Kinh Yên Bình 0866933827

12 Nguyễn Trung Kiên 19/07/2014 Nam Kinh Z176 0981129614

13 Nguyễn Anh Kiệt 16/03/2014 Nam Kinh K612 0983796587

14 Nguyễn Hữu Tuấn Kiệt 20/09/2014 Nam Kinh Yên Bình 0328476867

15 Nguyễn Hoàng Lâm 21/10/2014 Nam Kinh Yên Bình 0392604688

16 Nguyễn Khánh Linh 01/10/2014 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0978599890

17 Nguyễn Ngọc Linh 23/10/2014 Nữ Kinh Z176 Học sinh Xuất sắc 0989138881

18 Dương Đức Long 24/01/2014 Nam Kinh Nội Thương 0982338030

19 Nguyễn Hải Long 28/05/2014 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Tiêu biểu  0976239200

20 Hà Gia Minh 03/11/2014 Nam Kinh Z176 0888822911

21 Nguyễn Ngọc Thảo My 13/02/2014 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0903421668

22 Nguyễn Hoàng Nam 11/10/2014 Nam Kinh Kim Sơn 0978261499

23 Nguyễn Ngọc Minh Nguyên 10/11/2014 Nam Kinh Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0396576992

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 5A3 - GVCN: Nguyễn Thị Hồng



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Trần Thị Thanh Nhàn 10/06/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0377254465

25 Lê Minh Nhật 20/12/2014 Nam Kinh Yên Bình 0975135748

26 Lê Tuệ Nhi 21/03/2014 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Tiêu biểu  0904385948

27 Trần Quốc Phương 03/06/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0969757234

28 Trần Thu Phương 08/11/2014 Nữ Kinh Z176 Học sinh Tiêu biểu  0915684490

29 Nguyễn Trường Quân 05/07/2014 Nam Kinh Yên Bình 0967957706

30 Bùi Tấn Tài 21/06/2014 Nam Mường Thuận Tiến 0977169783

31 Nguyễn Anh Thái 07/10/2014 Nam Kinh K612 Học sinh Xuất sắc 0979919022

32 Nguyễn Khánh Thư 12/01/2014 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Tiêu biểu  0983229147

33 Trần Đức Tùng 17/04/2014 Nam Kinh Yên Bình 0972391355

34 Hoàng Khánh Vy 10/03/2014 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0986754063

35 Nguyễn Thảo Vy 11/04/2014 Nữ Kinh Yên Bình 0336687785

36 Vũ Thảo Vy 27/12/2014 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0946999942

37 Lương Thế Vinh 05/06/2014 Nam Tày Dương Đình 0968187429

38 Nguyễn Thiện Nhân 22/03/2013 Nam Kinh Yên Bình 0377868078 HS hòa nhập

  Dương Xá , ngày 26  tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Trần Mỹ An 29/05/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0975126320

2 Lê Nam Anh 12/05/2014 Nam Kinh Thuận Tiến 0978632940

3 Vũ Minh Châu 11/02/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến 0352198386

4 Nguyễn Thu Diệp 25/12/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0977423586

5 Dương Mạnh Dũng 27/12/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0973183269

6 Nguyễn Trung Dũng 18/10/2014 Nam Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc  0969500978

7 Dương Anh Đức 13/11/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0972023256

8 Hoàng Hương Giang 29/01/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0856169991

9 Triệu Trường Giang 20/10/2014 Nam Kinh Thuận Tiến 0976481620

10 Nguyễn Quang Huy 13/11/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0974605992

11 Đặng Ngọc Huyền 18/08/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0369968696

12 Hoàng Duy Hưng 15/04/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0967991350

13 Dương Tuấn Khanh 31/08/2013 Nam Kinh Dương Đanh 0974107147

14 Trần Minh Khôi 22/06/2014 Nam Kinh Thuận Tiến Học sinh Tiêu biểu 0386969894

15 Trần Ngọc Lam 29/07/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0973955873

16 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 24/08/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0349613685

17 Nguyễn Phương Linh 21/04/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0972688582

18 Nguyễn Hoàng Long 25/10/2014 Nam Kinh Thuận Tiến 0388750796

19 Đặng Ngọc Mai 12/01/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc  0399787102

20 Nguyễn Ngọc Minh 06/10/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến 0963852226

21 Tô Đức Minh 27/06/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0339563892

22 Phan Thành Nam 09/12/2014 Nam Kinh Thuận Tiến 0978134246

23 Nguyễn Bích Ngọc 03/02/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0387991934

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 5A4 - GVCN: Bùi Thị Hải Yến



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Chu Cao Nguyên 28/11/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0395311067

25 Hoàng Thị Yến Nhi 29/10/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0869816974

26 Hoàng Bảo Như 01/12/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0365992737

27 Nguyễn Đàm Minh Quang 09/06/2014 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc  0373027636

28 Đặng Ngọc Quỳnh 08/03/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến 0383642091

29 Lê Bảo Sơn 04/10/2014 Nam Kinh Thuận Tiến 0975769656

30 Nguyễn Phương Thảo 21/03/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Tiêu biểu 0978551179

31 Hoàng Phương Thùy 10/09/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0356104126

32 Bùi Anh Thư 15/01/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0975550406

33 Trần Thu Trà 11/11/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Tiêu biểu 0966105238

34 Dương Thanh Trúc 20/01/2014 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc  0984518508

35 Bùi Đình Trường 03/09/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0969337195

36 Chu Ngọc Vy 13/12/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0355883216

37 Đặng Hà Anh 14/06/2014 Nữ Kinh Hưng Yên Học sinh Xuất sắc  339506613

38 Dương Đức An Hòa 28/09/2014 Nam Kinh Kim Sơn 0988564618

  Dương Xá , ngày 26  tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Đặng Khánh An 09/02/2014 Nữ Kinh Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0987171762

2 Nguyễn Thị Thùy An 02/01/2014 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0968615690

3 Tạ Bảo An 08/08/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0376415698

4 Nguyễn Nhân Quang Anh 15/01/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0349696534

5 Nguyễn Phương Anh 19/12/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0961805994

6 Nguyễn Tú Anh 09/12/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0973296422

7 Nguyễn Gia Bảo 24/02/2014 Nam Kinh Nội Thương 0912957051

8 Nguyễn Thúy Bình 19/09/2014 Nữ Kinh Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0949925754

9 Nguyễn Ngọc Minh Châu 19/10/2014 Nữ Kinh Nội Thương 0983674162

10 Mai Khánh Chi 10/10/2014 Nữ Kinh Như Quỳnh 0329441614

11 Quách Quỳnh Chi 21/02/2014 Nữ Kinh Nội Thương 0973246639

12 Nguyễn Cao Cường 18/11/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0913348428

13 Nguyễn Ngọc Diệp 24/07/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0983916390

14 Nguyễn Khắc Duẩn 19/08/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0971706700

15 Lê Thùy Dương 21/01/2014 Nữ Kinh

Dương Xá-Gia 

Lâm Học sinh Xuất sắc 0972490978

16 Nguyễn Minh Đăng 10/01/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0336034462

17 Nguyễn Đặng Thanh Huyền 24/10/2014 Nữ Kinh KĐT Đặng Xá Học sinh Tiêu biểu 0973617691

18 Đặng Thu Hường 04/01/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0985517367

19 Nguyễn Thị Hà Khánh 18/02/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0345547545

20 Tạ Đăng Khoa 20/12/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0984159041

21 Nguyễn Trung Kiên 16/04/2014 Nam Kinh Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0975302358

22 Lê Tuệ Lâm 03/01/2014 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0915134084

23 Nguyễn Khánh Linh 12/03/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0984693854

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 5A5 - GVCN: Nguyễn Thị Tố Uyên



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Thục Linh 08/04/2014 Nữ Kinh

 Vinhom ocean 

park Học sinh Xuất sắc 0982866436

25 PHẠM HUY LONG 23/10/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0373820573

26 Trần Nguyễn Nhật Long 22/08/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0986923635

27 Nguyễn Huyền My 27/11/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0966266698

28 Nguyễn Trung Nghĩa 27/01/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0915244686

29 Phạm Thị Yến Nhi 30/06/2014 Nữ Kinh Nội Thương 0397114869

30 Hoàng Huy Phúc 06/05/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0968774708

31 Dương Minh Quân 10/08/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0338247882

32 Nguyễn Minh Quân 07/08/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0977479768

33 Đào Nhật Tâm 27/07/2014 Nữ Kinh Nội Thương  Học sinh Xuất sắc 0976705328

34 Nguyễn Thanh Thảo 07/07/2014 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0378056092

35 Nguyễn Anh Thư 13/08/2014 Nữ Kinh Nội Thương 0961347874

36 Nguyễn Minh Trang 05/02/2014 Nữ Kinh Nội Thương 0974499418

37 Phạm An Trang 22/09/2014 Nữ Kinh Nội Thương 0989311441

38 Mai Quốc Trung 25/07/2014 Nam Kinh Nội Thương 0348818280

39 Đinh Hồng Mỹ 23/08/2014 Nữ Kinh Bình Trù, DQ 0974291957

40 Nguyễn Hoàng Vinh 20/08/2014 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0987340015
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HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Lưu Trường An 19/06/2014 Nam Kinh Dương Quang HS Xuất sắc 0987500823

2 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 07/01/2014 Nữ Kinh Yên Bình HS Xuất sắc 0989134888

3 Nguyễn Lê Quỳnh Anh 25/10/2014 Nữ Kinh Thuận Quang 0349586638

4 Nguyễn Thảo Anh 05/07/2014 Nữ Kinh Hưng Yên 0398398890

5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19/06/2014 Nữ Kinh Yên Bình HS Tiêu biểu 0364681368

6 Nguyễn Gia Bảo 07/08/2014 Nam Kinh Dương Đình HS Xuất sắc 0362528248

7 Lê Phạm Minh Châu 28/07/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0399189366

8 Nguyễn Diệp Chi 10/06/2014 Nữ Kinh Nôi Thương 0963239890

9 Nguyễn Quỳnh Chi 23/10/2014 Nữ Kinh Ocean Park HS Xuất sắc 0976608266

10 Phạm Thị Quỳnh Chi 03/05/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0949819119

11 Nguyễn Anh Đức 05/08/2014 Nam Kinh Dương Đình 0972796697

12 Trần Hồng Hà 04/06/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0987009553

13 Nguyễn Hoàng Hải 09/03/2014 Nam Kinh Dương Đanh HS Xuất sắc 0982678331

14 Nguyễn Phụ Minh Hiếu 29/09/2014 Nam Kinh Dương Đình 0916141982

15 Nguyễn Bích Hồng 09/03/2014 Nữ Kinh Đường 5 HS Xuất sắc 0367576666

16 Nguyễn Phụ Huy 06/07/2014 Nam Kinh Dương Đình 0984875338

17 Trương Bảo Lâm 13/09/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0964101993

18 Nguyễn Đình Linh 12/10/2014 Nam Kinh Dương Đình 0963369456

19 Vũ Dương Thảo Linh 18/10/2014 Nữ Kinh Đường 5 HS Xuất sắc 0983659655

20 Đỗ Hải Long 24/06/2014 Nam Kinh Phú Thị 0975579585

21 Nguyễn Bảo Long 05/01/2014 Nam Kinh Nội Thương HS Tiêu biểu 0988235661

22 Nguyễn Việt Long 12/04/2014 Nam Kinh Yên Bình 0977974980

23 Hà Nhật Minh 08/04/2014 Nam Kinh Dương Đình HS Xuất sắc 0943638219

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 5A6 - GVCN: Nguyễn Thị Vân



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Trúc Ngân 04/01/2014 Nữ Kinh Yên Bình HS Tiêu biểu 0962535487

25 Phùng Kim Ngân 07/11/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0904869691

26 Trần Minh Ngọc 16/12/2014 Nữ Kinh Đường 5 0989150595

27 Dương Thảo Nguyên 13/12/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0976106109

28 Đỗ Yến Nhi 17/01/2014 Nữ Kinh Dương Đình HS Xuất sắc 0374667478

29 Cam Thanh Phong 14/11/2014 Nam Tày K612 0949688899

30 Nguyễn Tuấn Phong 10/10/2014 Nam Kinh Yên Bình 0914581333

31 Nguyễn Minh Phương 23/07/2014 Nữ Kinh Đường 5 HS Xuất sắc 0989338609

32 Vũ Minh Quang 07/07/2014 Nam Kinh Dương Đình 0912507882

33 Bùi Văn Thành 18/05/2014 Nam Kinh Dương Đình 0963802809

34 Phùng Mai Thi 28/03/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0343704784

35 Nguyễn Thu Trang 03/10/2014 Nữ Kinh Dương Đình HS Xuất sắc 0948241076

36 Nguyễn Khoa Trọng 16/01/2014 Nam Kinh Dương Đình 0976340675

37 Đinh Quang Tùng 21/08/2014 Nam Kinh Dương Đình 0385535388

38 Hoàng Quang Vinh 19/09/2014 Nam Kinh Dương Đình 0904688418

39 Phan Hà Vy 17/03/2014 Nữ Kinh Dương Đá HS Xuất sắc 0981036220

40 Nguyễn Kim Ngân 08/09/2014 Nữ Kinh K612 0968689208

41 Đỗ Phương Thảo 31/08/2014 Nữ Kinh Nội Thương HS Tiêu biểu 0966019139

42 Ngô Anh Hào 19/12/2014 Nam Kinh Dương Quang HS Xuất sắc 0975177050
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TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Minh An 13/11/2014 Nữ Kinh Yên Bình 0972270488

2 Tạ Đăng Trường An 03/01/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0378260281

3 Cao Diệu Anh 02/08/2014 Nữ Kinh Như Quỳnh Học sinh Xuất sắc 0985296804

4 Hoàng Quỳnh Anh 27/09/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0979695623

5 Nguyễn Hà Kiều Anh 30/07/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0977118983

6 Nguyễn Minh Anh 21/03/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0366587277

7 Nguyễn Ninh Anh 01/10/2014 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0978005573

8 Nguyễn Quỳnh Anh 07/11/2013 Nữ Kinh Dương Đá 0357485991

9 Bạch Nguyên Bảo 14/11/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0365280383

10 Hoàng Gia Bảo 26/09/2014 Nam Kinh K612 Học sinh Xuất sắc 0906041528

11 Chu Linh Chi 06/06/2014 Nữ Kinh Yên Bình 0982029186

12 Nguyễn Diệp Chi 11/06/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0356097613

13 Nguyễn Ngọc Khánh Chi 14/11/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0987057571

14 Phạm Ngọc Diệp 09/04/2014 Nữ Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0979086095

15 Trịnh Nam Dương 03/07/2014 Nam Kinh Nội Thương 0963936356

16 Cao Bảo Linh Đan 12/12/2014 Nữ Kinh Vin 0373390189

17 Nguyễn Linh Đan 26/03/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0978197780

18 Phạm Đăng Hải 03/11/2014 Nam Mường Nội Thương 0968036602

19 Nguyễn Ngọc Hiển 16/07/2014 Nam Kinh Dương Đá 0985265802

20 Nguyễn Quỳnh Hoa 16/06/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0979981924

21 Trần Thái Hưng 15/03/2014 Nam Kinh Thuận Tiến 0917753699

22 Nguyễn Duy Khánh A 10/4/2014 Nam Kinh Dương Đá 0989487156

23 Nguyễn Duy Khánh B 15/02/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0986945928

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 5A7 - GVCN: Nguyễn Thị Hương Liên



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Huy Khoa 14/04/2014 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Tiêu biểu 0987856622

25 Nguyễn Xuân Nguyên Khôi 14/07/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0973690986

26 Phạm Hoài Lâm 19/10/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0974702168

27 Đỗ Phương Linh 30/08/2014 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0932353796

28 Phạm Nhật Linh 18/08/2014 Nữ Kinh Như Quỳnh 0976523356

29 Hoàng Thị Khánh Ly 21/07/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0976738752

30 Lê Thành Nam 06/01/2014 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Tiêu biểu 0944120512

31 Ngô Bảo Ngọc 10/10/2014 Nữ Kinh Dương Đanh 0362971909

32 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/12/2014 Nữ Kinh Dương Đá 0365064298

33 Khương Minh Nhật 30/11/2014 Nam Kinh K612 0359193011

34 Lê Anh Tài 23/02/2014 Nam Kinh Dương Đình 0984039462

35 Nguyễn Anh Thư 26/07/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0368864941

36 Phùng Minh Thư 06/03/2014 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0902130750

37 Phan Huyền Trang 04/09/2014 Nữ Kinh Dương Đình 0937161992

38 Trương Minh Trí 27/06/2014 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Xuất sắc 0985060186
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